
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

THÔNG TIN VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP SỞ 

(Kèm theo Công văn số         /SGTVT-VP ngày       /       /2019 của Sở GTVT) 

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Quý báo cáo: Quý III/2019 

2. Tên cơ quan báo cáo: Sở Giao thông vận tải Bình Định 

3. Địa chỉ trụ sở: 08 Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử (Website) chính thức: http://sgtvt.binhdinh.gov.vn 

5. Phạm vi đánh giá ứng dụng CNTT: tại cơ quan Sở Giao thông vận tải Bình Định 

5.1. Tổng số cán bộ, công chức (viết tắt CBCC): 52 người 

MỤC 2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 

1. Trang bị máy tính (bao gồm máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng). 

Tổng số máy tính tại cơ quan:  44 chiếc,  tỷ lệ máy tính/CBCCVC: 85% 

2. Cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí: 

Tổng số máy tính được cài đặt: 44 chiếc    Tỷ lệ máy tính được cài đặt: 100% 

3. Kết nối mạng Internet 

Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi (cách tính xem tại mục 10.6): 80 Mbps. 

4. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) 

Tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) cấp 

tỉnh 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng 

điện tử: 95 % 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và 

song song với văn bản giấy: 05 % 

5. Phần mềm Một cửa điện tử 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Phần mềm Một cửa điện tử: 3035 hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn: 1023035 hồ sơ   Tỷ lệ: 100 % 

MỤC 3. CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

1. Tổng số dịch vụ hành chính công (toàn bộ số lượng thủ tục hành chính): 69 dịch vụ 

2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 55/69 dịch vụ 

3. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 03/69 dịch vụ 

- Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo biểu mẫu 

tại Bảng 3A.1 (Phụ lục 1 kèm theo). 



4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 0 dịch vụ 

- Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo biểu mẫu 

tại Bảng 3A.2 (Phụ lục 2 kèm theo). 

MỤC 4. NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT 

1. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về An toàn bảo mật (CISSP, Security+, CISA, 

CISM…): 01 người 

Số lượng CBCCVC có các chứng chỉ về Quản trị mạng (MCSE, MCSA, CCNA, 

CCNP…): 01 người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về Quản trị cơ sở dữ liệu (MCDBA, OCA, OCM, 

OCP…): 01 người 

2. Kỹ năng ứng dụng CNTT các CBCCVC 

a. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc: 95 % 

b. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng Internet để xử lý công việc: 95 % 

3. Đào tạo CNTT 

- Số lượng CBCCVC được đào tạo về CNTT trong quý: 0 người 

- Tỷ lệ được đào tạo so với tổng số CBCCVC: 0 %  

MỤC 5. THÔNG TIN KHÁC 

Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình hình ứng dụng CNTT ngoài các nội 

dung nêu trên và ý kiến khác (nếu có): Không 

MỤC 6. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: Võ Thừa Thắng 

2. Đơn vị công tác: Sở Giao thông vận tải Bình Định 

3. Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở 

4. Điện thoại cố định: 0256 3893347     Điện thoại di động: 0905566267 

5. Thư điện tử: thangvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn 

 

 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
Võ Thừa Thắng 

 Bình Định, ngày        tháng        năm 2019 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Đỗ Nguyên Đức 



Phụ lục 1 

Bảng 3A.1: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ 

 

Địa chỉ đăng tải dịch vụ: 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=18&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BDH_SGTVT

&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT= 

 

TT 
Nhóm dịch 

vụ 
Tên dịch 

vụ 

Địa chỉ 

đăng tải 

dịch vụ 

Quy mô triển khai, sử dụng Hiệu quả sử dụng 

Dịch vụ có 

sử dụng 

được chữ 

ký số, 

Mobile ID 

để xác thực 

không 

(Có: 1/ 

Không: 0) 

Ghi 

chú 

Số lượng 

UBND (cấp 

huyện hoặc  

cấp xã) đã 

triển khai, 

sử dụng 

Tỷ lệ 

UBND (cấp 

huyện hoặc 

cấp xã) đã 

triển khai, 

sử dụng 

DV do Bộ 

chuyên 

ngành cung 

cấp, tỉnh chỉ 

sử dụng 

(Đánh dấu 

[x]) 

Số lượng hồ sơ 

trực tuyến đã giải 

quyết trong năm  

(tính từ 

01/12/2018 đến 

cuối tháng 

8/2019) 

Tổng số hồ sơ đã 

tiếp nhận dưới cả 

hình thức trực 

tuyến và không 

trực tuyến trong 

năm trên toàn 

tỉnh 
(tính từ 

01/12/2018 đến 

cuối tháng 

8/2019) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

 Lĩnh vực 

đường bộ 
  
  

Cấp lại 

Giấy phép 

xe tập lái 

  

 

  64 214 0   

 2 

 Đổi Giấy 

phép lái xe 

do ngành 

Giao 

thông vận 

tải cấp 

  X 148 8121  1   

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=18&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BDH_SGTVT&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=
http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=18&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BDH_SGTVT&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=


Phụ lục 2 

Bảng 3A.2: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ 

 

Địa chỉ đăng tải dịch vụ: 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=18&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BDH_SGTVT

&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT= 

 

TT 
Nhóm dịch 

vụ 
Tên dịch vụ 

Địa chỉ 

đăng tải 

dịch vụ 

Quy mô triển khai, sử dụng Hiệu quả sử dụng 

Dịch vụ có 

sử dụng 

được chữ 

ký số, 

Mobile ID 

để xác thực 

không 

(Có: 1/ 

Không: 0) 

Ghi 

chú 

Số lượng 

UBND (cấp 

huyện hoặc  

cấp xã) đã 

triển khai, 

sử dụng 

Tỷ lệ 

UBND (cấp 

huyện hoặc 

cấp xã) đã 

triển khai, 

sử dụng 

DV do Bộ 

chuyên 

ngành cung 

cấp, tỉnh 

chỉ sử dụng 

(Đánh dấu 

[x]) 

Số lượng hồ sơ 

trực tuyến đã 

giải quyết trong 

năm  

(tính từ 

01/12/2018 đến 

cuối tháng 

8/2019) 

Tổng số hồ sơ đã 

tiếp nhận dưới 

cả hình thức 

trực tuyến và 

không 

trực tuyến trong 

năm trên toàn 

tỉnh 
(tính từ 

01/12/2018 đến 

cuối tháng 

8/2019) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 1 
 Lĩnh vực 

đường bộ 

  

  

Cấp Giấy 

phép kinh 

doanh vận 

tải bằng xe ô 

tô 
  

  

X 0 36 0   

 2 

Cấp lại Giấy 

phép kinh 

doanh vận 

  X 0 13 0   

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=18&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BDH_SGTVT&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=
http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=18&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BDH_SGTVT&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=


tải bằng xe ô 

tô do thay 

đổi nội dung, 

hết hạn, bị 

mất hoặc hư 

hỏng 

 3 

Cấp phù hiệu 

cho xe taxi, 

xe hợp đồng, 

xe vận tải 

hàng hóa 

bằng công-

ten-nơ, xe 

đầu kéo, xe 

kinh doanh 

vận tải hàng 

hóa, xe kinh 

doanh vận 

tải hành 

khách theo 

tuyến cố 

định, xe kinh 

doanh vận 

tải bằng xe 

buýt 

  X 21 1300 0   

4 
Cấp lại phù 

hiệu cho xe 
  X 05 1320 0  



taxi, xe hợp 

đồng, xe vận 

tải hàng hóa 

bằng công-

ten-nơ, xe 

đầu kéo, xe 

kinh doanh 

vận tải hàng 

hóa, xe kinh 

doanh vận 

tải hành 

khách theo 

tuyến cố 

định, xe kinh 

doanh vận 

tải bằng xe 

buýt 

5 

Cấp phù hiệu 

xe trung 

chuyển 

 X 0 5 0  

6 

Cấp lại phù 

hiệu xe trung 

chuyển 

 X 0 15 0  

7 
Cấp phù hiệu 

xe nội bộ 
 X 0 20 0  



8 

Cấp lại phù 

hiệu xe nội 

bộ 

 X 0 42 0  

9 

Cấp biển 

hiệu xe ô tô 

vận tải khách 

du lịch 

 X 0 0 0  

10 

 

Cấp đổi biển 

hiệu xe ô tô 

vận tải khách 

du lịch 

 X 0 0 0  

11 

 

Cấp lại biển 

hiệu xe ô tô 

vận tải khách 

du lịch 

 X 0 0 0  

12 

 

Cấp Giấy 

phép liên 

vận Việt-Lào 

cho phương 

tiện 

 X 1 100 0  

13 

 

Cấp lại Giấy 

phép liên 

vận Việt-Lào 

cho phương 

tiện 

 X 1 148 0  
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